
Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 6A1
  - Chủ nhiệm        : Trần Văn Lượng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ
S2 GDTC Ngoại ngữ GDTC
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn Toán Mỹ thuật KHTN HDTN Ngữ văn
C2 KHTN Sử-Địa Ngữ văn KHTN HDTN Ngữ văn
C3 HDTN Ngoại ngữ Tin học GDDP KHTN Toán
C4 Công nghệ Ngoại ngữ Âm nhạc GDCD Toán Toán
C5 Sử-Địa Ngoại ngữ Sử-Địa SHL

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 6A2
  - Chủ nhiệm        : Lê Lưu Thu Thủy

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ GDTC GDTC
S2 Âm nhạc Tin học
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN Toán Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Công nghệ

C2 KHTN Toán Ngữ văn KHTN Ngoại ngữ Sử-Địa
C3 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn HDTN KHTN Ngoại ngữ
C4 Ngữ văn Mỹ thuật HDTN Sử-Địa Toán GDCD
C5 GDDP Sử-Địa HDTN SHL

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 6A3
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Trinh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ GDTC
S2 GDTC
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Công nghệ Sử-Địa Ngoại ngữ HDTN Toán
C2 Toán HDTN Âm nhạc Sử-Địa HDTN Toán
C3 Ngữ văn KHTN Mỹ thuật KHTN GDDP Ngoại ngữ
C4 Ngữ văn KHTN Ngữ văn Sử-Địa KHTN
C5 Tin học Ngoại ngữ Ngữ văn GDCD SHL

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 6A4
  - Chủ nhiệm        : Lê Ngọc Minh

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 Chào cờ GDTC GDTC
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 HDTN KHTN GDCD KHTN KHTN Sử-Địa
C2 Toán KHTN Sử-Địa Ngữ văn Ngữ văn Công nghệ

C3 Toán Mỹ thuật Ngoại ngữ Ngữ văn Toán HDTN
C4 GDDP Toán Ngoại ngữ Âm nhạc Tin học HDTN
C5 Ngữ văn Ngoại ngữ Sử-Địa SHL

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 6A5
  - Chủ nhiệm        : Đào Thị Mai Hân

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ GDTC
S2 GDTC
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 HDTN Sử-Địa HDTN Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ
C2 HDTN Toán GDCD Toán GDDP Ngoại ngữ
C3 Tin học Công nghệ Ngữ văn Sử-Địa Mỹ thuật Toán
C4 KHTN Ngoại ngữ Ngữ văn KHTN Toán Sử-Địa
C5 KHTN Âm nhạc KHTN SHL

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 6A6
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kim Chi

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ
S2 GDTC GDTC
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN Toán Ngoại ngữ Công nghệ GDCD KHTN
C2 HDTN Toán Ngoại ngữ Âm nhạc Tin học KHTN
C3 Sử-Địa HDTN GDDP KHTN Sử-Địa Sử-Địa
C4 Toán HDTN Ngữ văn Ngữ văn Mỹ thuật Ngoại ngữ
C5 Toán Ngữ văn Ngữ văn SHL

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 7A1
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thanh Tùng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ HDTN Mỹ thuật Ngoại ngữ HDTN GDCD
S2 Lịch Sử HDTN Tin học Ngữ văn Toán Địa Lí
S3 Công nghệ Ngoại ngữ Toán Lịch Sử KHTN Ngữ văn
S4 KHTN Ngoại ngữ Toán GDDP KHTN Ngữ văn
S5 KHTN Toán Ngữ văn SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 Ngoại ngữ
C3 Âm nhạc Ngoại ngữ
C4 GDTC GDTC
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 7A2
  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Châu Uyên

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa Lí
S2 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Mỹ thuật HDTN
S3 Lịch Sử KHTN Ngữ văn Ngữ văn KHTN HDTN
S4 HDTN KHTN Toán Ngữ văn KHTN Công nghệ

S5 GDDP Toán Toán Lịch Sử SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3 Tin học GDTC
C4 GDTC Âm nhạc
C5



Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 7A3
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Hồng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Toán Lịch Sử GDDP Ngoại ngữ Ngữ văn
S2 KHTN Toán HDTN Ngoại ngữ KHTN Ngữ văn
S3 Toán Tin học HDTN KHTN KHTN Ngoại ngữ
S4 Toán Mỹ thuật Ngữ văn Lịch Sử GDCD Âm nhạc
S5 Công nghệ HDTN Ngữ văn Địa Lí SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3 GDTC GDTC
C4
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 7A4
  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Tuyết

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ GDDP Toán KHTN HDTN Ngữ văn
S2 HDTN Lịch Sử Ngữ văn KHTN HDTN Âm nhạc
S3 KHTN Toán Ngữ văn GDCD Mỹ thuật Ngoại ngữ
S4 Ngữ văn Toán Tin học Ngoại ngữ Công nghệ Địa Lí
S5 Toán KHTN Lịch Sử Ngoại ngữ SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4 GDTC GDTC
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 7A5
  - Chủ nhiệm        : Phạm Thanh Sơn

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ KHTN HDTN Lịch Sử KHTN Âm nhạc
S2 Toán KHTN Mỹ thuật GDDP KHTN GDCD
S3 Toán Lịch Sử Toán Ngoại ngữ HDTN Công nghệ

S4 Ngữ văn Tin học Toán Địa Lí HDTN Ngoại ngữ
S5 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3 GDTC
C4 GDTC
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 7A6
  - Chủ nhiệm        : Đặng Thị Thuận Ánh

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 Chào cờ Công nghệ Âm nhạc KHTN Ngoại ngữ KHTN
S2 Ngữ văn KHTN HDTN GDCD Ngoại ngữ KHTN
S3 Toán GDDP Mỹ thuật HDTN Ngữ văn Địa Lí
S4 Toán Toán Lịch Sử HDTN Ngữ văn Ngoại ngữ
S5 Lịch Sử Toán Tin học Ngữ văn SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3 GDTC
C4 GDTC
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 7A7
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Hoa

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Lịch Sử Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ HDTN
S2 HDTN Công nghệ Ngoại ngữ Lịch Sử GDCD HDTN
S3 Tin học Âm nhạc Ngữ văn Địa Lí KHTN Ngữ văn
S4 Toán GDDP Toán KHTN KHTN Ngữ văn
S5 Toán Mỹ thuật Toán KHTN SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3 GDTC GDTC
C4
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 8A1
  - Chủ nhiệm        : Phan Hồng Hải

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ GDTC GDTC
S2 Tin học
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử Công nghệ Âm nhạc GDCD
C2 Ngữ văn Ngoại ngữ HDTN Ngoại ngữ KHTN Ngoại ngữ
C3 KHTN HDTN HDTN Mỹ thuật GDDP Địa Lí
C4 KHTN Toán Lịch Sử KHTN Toán
C5 Toán Toán Ngữ văn Ngữ văn SHL

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 8A2
  - Chủ nhiệm        : Lê Khắc Nguyên

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Tin học
S2 GDTC GDTC
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN Âm nhạc Toán Mỹ thuật GDDP HDTN
C2 HDTN Lịch Sử Địa Lí KHTN Ngữ văn Toán
C3 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn KHTN Ngoại ngữ GDCD
C4 HDTN Lịch Sử Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán
C5 Ngữ văn KHTN Công nghệ SHL

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 8A3
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Đẹp

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ
S2 GDTC GDTC
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 HDTN KHTN Ngoại ngữ Ngữ văn HDTN Ngữ văn
C2 Lịch Sử Âm nhạc Toán Ngữ văn HDTN Ngữ văn
C3 KHTN Ngoại ngữ Địa Lí GDDP Toán Ngoại ngữ
C4 KHTN Toán Mỹ thuật Công nghệ KHTN
C5 Tin học Toán GDCD Lịch Sử SHL



Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 8A4
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hồng Chi

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Tin học GDTC
S2 GDTC
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn Lịch Sử Địa Lí GDCD KHTN Ngoại ngữ
C2 HDTN Toán GDDP Mỹ thuật KHTN Công nghệ

C3 Toán Toán HDTN Ngữ văn Âm nhạc Ngữ văn
C4 HDTN KHTN Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch Sử Ngữ văn
C5 Toán KHTN SHL

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 8A5
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thúy Loan

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ GDTC
S2 GDTC
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 GDCD KHTN HDTN KHTN Ngoại ngữ Mỹ thuật
C2 Ngữ văn KHTN HDTN KHTN HDTN Công nghệ

C3 Lịch Sử Ngoại ngữ Toán Âm nhạc Toán Địa Lí
C4 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngữ văn GDDP Toán
C5 Lịch Sử Tin học Ngữ văn SHL

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 8A6
  - Chủ nhiệm        : Văng Công Sâu

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ GDTC
S2 GDTC
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ HDTN Công nghệ

C2 Toán KHTN Toán Ngữ văn Âm nhạc HDTN
C3 Ngữ văn KHTN Lịch Sử Ngữ văn Ngoại ngữ HDTN
C4 GDDP Lịch Sử GDCD KHTN Mỹ thuật Địa Lí
C5 KHTN Tin học Ngữ văn SHL

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 8A7
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hà

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 Chào cờ GDTC GDTC
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Địa Lí Ngoại ngữ Âm nhạc HDTN Ngoại ngữ Toán
C2 KHTN Ngoại ngữ Toán GDDP Ngữ văn Toán
C3 GDCD Lịch Sử Tin học KHTN Mỹ thuật HDTN
C4 Ngữ văn Công nghệ Toán Ngữ văn KHTN
C5 Ngữ văn KHTN Lịch Sử HDTN SHL

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 9A1
  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Ánh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ KHTN Lịch Sử KHTN Âm nhạc Toán
S2 Ngữ văn GDDP Toán Công nghệ Công nghệ Mỹ thuật
S3 Toán Toán Ngữ văn Ngoại ngữ GDCD Địa Lí
S4 Tin học Lịch Sử Ngữ văn Ngữ văn HDTN HDTN
S5 KHTN Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDDP SHL HDTN

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3 KHTN GDDP
C4 GDTC GDTC
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 9A2
  - Chủ nhiệm        : Võ Thu Hồng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Toán KHTN
S2 HDTN Lịch Sử Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ GDDP
S3 Địa Lí Ngoại ngữ GDCD Ngữ văn KHTN Mỹ thuật
S4 Lịch Sử GDDP GDDP Công nghệ KHTN Công nghệ

S5 Toán KHTN Toán HDTN SHL Âm nhạc

C
H

IỀ
U

C1
C2 HDTN
C3 GDTC GDTC
C4 Tin học
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 9A3
  - Chủ nhiệm        : Đỗ Phước Tài

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ GDDP KHTN Ngữ văn KHTN Mỹ thuật
S2 Lịch Sử Tin học Công nghệ Ngữ văn KHTN Địa Lí
S3 Lịch Sử GDDP Toán GDCD Ngữ văn HDTN
S4 HDTN Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDDP Ngữ văn Toán
S5 HDTN Công nghệ Toán Ngoại ngữ SHL Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3 Âm nhạc KHTN
C4 GDTC GDTC
C5

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
TKB TUẦN 14
(Từ 02/12/2024)

  - Tên lớp    : 9A4
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Tấn Hùng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Lịch Sử Toán Ngữ văn Ngữ văn Địa Lí
S2 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Ngữ văn HDTN
S3 KHTN Toán GDDP Công nghệ Ngoại ngữ HDTN
S4 KHTN Toán HDTN GDCD Công nghệ Mỹ thuật
S5 Lịch Sử GDDP KHTN Âm nhạc SHL GDDP

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3 GDTC GDTC
C4 KHTN Tin học
C5


